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1 44242393 Trịnh Ngô Đức Long 9 1 2010 1 a5 TH Võ Thị Sáu 300 146 1

2 45229408 Nguyễn Nghiêm Thành Phước 30 11 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 245 1

3 46406606 Bùi Trọng Nguyên 8 9 2010 1 a4 TH Võ Thị Sáu 300 260 1

4 49409175 Lê Hồng Đức 27 12 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 278 1

5 48301778 Lê Trần Anh Tuấn 19 4 2010 1 a4 TH Lê Hồng Phong 300 293 1

6 48120346  Nguyễn Đình Dũng 13 7 2010 1 A1 TH Nguyễn Bá Ngọc 300 303 1

7 44768086 Trần Thúy Hiền 7 2 2010 1 A2 TH Nguyễn Bá Ngọc 300 307 1

8 49207035 Dương Hoàng Nguyên Vũ 21 10 2010 1 a4 TH Lê Hồng Phong 300 309 1

9 46632548 Phan Bảo Duy 26 7 2010 1 A2 TH Võ Thị Sáu 300 326 1

10 48353196 Trần Việt Tiến 5 4 2010 1 A2 TH Nguyễn Bá Ngọc 300 341 1

11 50214263 Trần Đức Anh 6 9 2010 1 A1  TH Thăng Long 300 342 1

12 49529547 Trương Gia Bảo 7 4 2010 1 a2 TH Lê Hồng Phong 300 352 1

13 48884514 Đỗ Minh Tiến 24 1 2010 1 A1  TH Thăng Long 300 358 1

14 45136400 Nguyễn Anh Gia Bảo 10 1 2010 1 a1 TH Phan Chu Trinh 300 360 1

15 46674878 Nguyễn Anh Dũng 10 1 2010 1 a1 TH Phan Chu Trinh 300 369 1

16 49794478 Dương Phú Lê Nguyên 1 1 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 372 1

17 50219148 Phạm Lê Gia Bảo 15 2 2010 1 A1  TH Thăng Long 300 384 1

18 49502912 Trần Thị Bảo Anh 27 1 2010 1 A2  TH Thăng Long 300 391 1

19 49502930 Trần Nguyễn Hoàng Nam 13 5 2010 1 A2  TH Thăng Long 300 408 1

20 49410990 Trần Thế Sang 11 8 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 411 1

21 50214093 Nguyễn Đoàn Bảo Anh 12 8 2010 1 A1  TH Thăng Long 300 426 1

22 46252416 Nguyễn Anh Đức 8 6 2010 1 a2 TH Võ Thị Sáu 300 438 1

23 49502766 Trần Anh Quân 28 5 2010 1 A2  TH Thăng Long 300 464 1

24 49910505 Nguyễn Khôi Nguyên 7 11 2010 1 a2 TH Lê Hồng Phong 300 472 1

25 44682637 Bùi Thị Quỳnh Chi 25 9 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 484 1

26 50214408 Nguyễn Vũ Hồng Anh 21 4 2010 1 A1  TH Thăng Long 300 502 1

27 44577955 Nguyễn Hiền Dịu 7 8 2010 1 A3 TH Võ Thị Sáu 300 517 1

28 49154762 Bùi Hải Đăng 1 3 2010 1 A2 TH Nguyễn Bá Ngọc 300 523 1
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29 49502822 Lê Quang Sơn 29 7 2010 1 A2  TH Thăng Long 300 538 1

30 49409809 Đặng Thục Phương Uyên 24 6 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 539 1

31 46174599 Lưu Vũ Hoàng 14 7 2010 1 a4 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 553 1

32 46312047 Đặng Huỳnh Mai Anh 10 9 2010 1 A4 TH Võ Thị Sáu 300 560 1

33 50621258 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 4 2 2010 1 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 605 1

34 50219325 Đinh Tất Đạt 24 10 2010 1 A1  TH Thăng Long 300 610 1

35 49409615 Hoàng Xuân Tiến 22 3 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 611 1

36 46262376 Bùi Phạm Gia Hân 4 2 2010 1 A2 TH Nguyễn Bá Ngọc 300 616 1

37 49411185 Trần Thùy Vân 19 12 2010 1 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 640 1

38 45215362 Võ Đình Công Mạnh 2 8 2010 1 a4 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 649 1

39 47243088 Trần Tuấn Khôi 17 10 2010 1 A2 TH Võ Thị Sáu 300 798 1

40 43427912 Quách Hải Đăng 11 2 2010 1 a1 TH Võ Thị Sáu 300 854 1

41 48473620 Nguyễn Thị Kim Yến 6 5 2010 1 A3 TH Nguyễn Bá Ngọc 300 1860 1

42 46623233 Phạm Đắc Quang Anh 5 8 2009 2 a5 TH Nguyễn Thị Minh Khai 300 1404 1

43 42914246 Khúc Phạm Gia Phúc 19 4 2009 2 A4 TH Nguyễn Thị Minh Khai 290 1145 1

44 46565134 Bùi Hoàng Đăng 23 5 2009 2 a1  TH Thăng Long 290 1208 1

45 49883075 Bùi Gia Cát Tường 19 12 2009 2 A5 TH Nguyễn Thị Minh Khai 290 1324 1

46 48699791 Tăng Nguyễn Tiến An 14 4 2009 2 a2 TH Võ Thị Sáu 280 1109 1

47 44469491 Lê Huỳnh Trung Đức 11 8 2009 2 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 280 1118 1

48 46098266 Trần Quốc Huy 4 7 2009 2 a1  TH Thăng Long 280 1403 1

49 47560830 Hoàng Minh Ánh 10 12 2009 2 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 280 1425 1

50 45571642 Ngô Tâm Đan 25 11 2009 2 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 280 1830 1

51 47131964 Nguyễn Văn Đại 20 9 2009 2 a4  TH Thăng Long 270 1200 1

52 43750903 Phan Thanh Quốc 1 1 2009 2 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 270 1209 1

53 39490538 Phan Nguyễn Hữu Cường 25 12 2009 2 a4 TH Nguyễn Thị Minh Khai 270 1438 1

54 47259971 Đỗ Tấn Tuấn 1 3 2009 2 a2 TH Võ Thị Sáu 270 1694 1

55 44935068 Hồ Văn Tiến 28 5 2009 2 A2 TH Nguyễn Bá Ngọc 270 1881 1

56 45772684 Nguyễn Đức Anh 4 8 2009 2 a5 TH Nguyễn Thị Minh Khai 270 1907 1

57 45375354 Phan Viết Quang 17 10 2009 2 A3 TH Võ Thị Sáu 270 1929 1

58 40260710 Phạm Hoàng Thảo My 9 10 2010 2 a6 TH Võ Thị Sáu 270 1943 1

59 49770111 Trần Phương Uyên 3 4 2009 2 a2  TH Thăng Long 270 2063 1

60 45463575 Bùi Đỗ Ngọc Diệp 26 1 2009 2 a2 TH Võ Thị Sáu 270 2277 1

61 50007478 Phan Nguyễn Gia Huy 8 11 2009 2 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 270 2284 1

62 30966943 Cung Đình Khánh Duy 13 5 2008 3 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 270 2140 1
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63 27358807 Mai Xuân Hiếu 17 1 2009 3 a1 TH Võ Thị Sáu 260 1218 1

64 43399893 Nguyễn Lương Hoà 20 11 2008 3 a4 TH Nguyễn Thị Minh Khai 260 1580 1

65 28442067 Hồ Sĩ Hoàng Lâm 4 9 2008 3 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 250 1920 1

66 44758219 Võ Đình Công Anh 11 6 2008 3 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 240 1346 1

67 34362382 Huỳnh Nhật Tân 7 7 2008 3 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 240 1669 1

68 39998043 Nguyễn Đình Tài 22 9 2008 3 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 230 984 1

69 49952048 Nguyễn Bảo Châu 4 2 2008 3 A5 TH Nguyễn Thị Minh Khai 230 1712 1

70 29274338 Vũ Bảo Ngọc 23 3 2008 3 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 230 1760 1

71 35940179 Phan Khắc Hoàng Lịch 18 9 2008 3 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 230 2667 1

72 50207301 Đặng Ngọc Gia Hân 12 9 2008 3 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 210 2258 1

73 38264577 Cao Quang Minh 2 5 2007 4 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 260 1899 1

74 50699692 Trần Phi Hùng 2 1 2007 4 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 250 1826 1

75 35383204 Vũ Minh Trọng 3 2 2007 4 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 240 1643 1

76 44307693 Trần Ngọc Danh 9 10 2007 4 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 240 1693 1

77 50182572 Lương Hồng Quân 3 8 2007 4 a2 TH Phan Chu Trinh 240 2449 1

78 44314987 Trần Phương Anh 26 5 2007 4 A1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 240 2568 1

79 45542039 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 4 a2 TH Võ Thị Sáu 230 1908 1

80 43407009 Nguyễn Tiến Đat 28 1 2007 4 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 230 2435 1

81 44586056 Đặng Minh Nhật 12 1 2007 4 A3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 1476 1

82 27616827 Lương Ngọc Hà 9 12 2007 4 A3 TH Lê Hồng Phong 220 1564 1

83 39163635 Y Thiên Bon Jốc Ju 18 9 2006 4 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 1724 1

84 50129684 Mai Phương Thúy 28 5 2007 4 a3 TH Võ Thị Sáu 220 1908 1

85 44331918 Đinh Nguyễn Nhật Tân 27 1 2007 4 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 2107 1

86 48093948 Nguyễn Thị Bảo Yến 15 2 2007 4 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 2138 1

87 46079927 Phan Nguyên Vũ 17 8 2007 4 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 2560 1

88 50425963 Hoàng Thị Thanh Vân 18 5 2007 4 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 210 783 1

89 45015222 Trương Văn Bảo Khang 6 12 2007 4 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 210 1215 1

90 19056583 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 6 2007 4 a2 TH Phan Chu Trinh 210 2144 1

91 49689954 Hoàng Na 9 9 2007 4 a5 TH Nguyễn Thị Minh Khai 210 2159 1

92 49916271 Trịnh Thị Quỳnh Anh 29 6 2007 4 A1  TH Thăng Long 210 2228 1

93 35186932 Hoàng Minh Hằng 31 12 2007 4 a3 TH Nguyễn Thị Minh Khai 200 941 1

94 24808747 Đậu Quang Minh 5 10 2007 4 a1 TH Võ Thị Sáu 200 1745 1

95 50050449 Nguyễn Gia Huy 20 2 2007 4 a TH Võ Thị Sáu 200 1938 1

96 43946020 Hà Kiều 4 9 2006 5 a1 TH Võ Thị Sáu 300 2025 1
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97 43647571 Nguyễn Minh Ánh 7 3 2006 5 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 280 1466 1

98 49147468 Đặng Trần Trung Kiên 3 6 2006 5 a1 TH Võ Thị Sáu 280 1625 1

99 49305244 Trần Lê Khánh Toàn 26 2 2006 5 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 280 1895 1

100 43886590 Pham Trung Kien 14 2 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 280 1896 1

101 35585401 Lê Đại Gia 19 8 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 280 2100 1

102 50768017 Phạm Tiến 19 6 2006 5 A2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 270 1754 1

103 47028073 Đỗ Hải Bình 14 1 2006 5 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 270 2176 1

104 43478895 Nguyễn Bảo Minh Triết 16 11 2006 5 a3 TH Lê Hồng Phong 260 1114 1

105 48295317 Phan Diệp Thanh Thúy 17 4 2006 5 a3 TH Lê Hồng Phong 260 1923 1

106 40471815 Nguyễn Lê Hồng Trang 23 5 2006 5 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 260 2282 1

107 45802221 Thái Bảo Trân 12 3 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 260 2407 1

108 47029371 Võ Minh Chính 29 5 2005 5 a1 TH Lê Hồng Phong 250 1037 1

109 16255077 Mai Hoài An 16 12 2006 5 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 250 1853 1

110 47959545 Nguyễn Thị Minh Thư 3 5 2006 5 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 250 1855 1

111 37213273 Lê Nguyễn Tường Trang 17 6 2005 5 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 250 1879 1

112 47187085 Nguyễn Hồ ánh Nguyệt 3 7 2006 5 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 250 2347 1

113 50397530 Nguyễn Thanh Bình 2 2 2006 5 a1 TH Phan Chu Trinh 250 2552 1

114 43684148 Phan Quốc Phát 24 2 2005 5 a1 TH Lê Hồng Phong 240 1097 1

115 50723851 Võ Phước Quang Nhật 31 8 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 240 2109 1

116 44752787 Đặng Trúc Mai 19 10 2006 5 A1 TH Nguyễn Bá Ngọc 240 2236 1

117 40413229 Hoàng Xuân Nguyên 2 2 2006 5 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 240 2581 1

118 49484212 Vũ Nguyễn Hùng Anh 29 11 2006 5 a1 TH Võ Thị Sáu 230 1022 1

119 50006009 Phạm Đức Dũng 3 9 2006 5 a1 TH Võ Thị Sáu 230 1349 1

120 50788235 Trần Thị Minh Nhi 15 5 2006 5 a1 TH Phan Chu Trinh 230 2566 1

121 50766134 Bùi Diên Gia Bảo 15 4 2006 5 A1 TH Võ Thị Sáu 220 806 1

122 43944746 Đặng Văn Minh Phú 28 2 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 220 1242 1

123 46463821 Phan Hữu Ngọc 3 2 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 220 1571 1

124 49527409 Nguyễn An Bình 15 11 2006 5 a4 TH Võ Thị Sáu 220 1769 1

125 50337216 Lê Quang Thành 24 6 2006 5 a1 TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 2118 1

126 45067168 Trần Thị Thảo Vy 9 1 2006 5 a2 TH Phan Chu Trinh 220 2612 1

127 34095000 Nguyển Đắc Nhất 23 2 2006 5 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 3069 1

128 50630446 Trần Thanh Nhàn 7 5 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 210 2259 1

129 43394508 Phạm Nguyễn Huyền Trâm 23 6 2006 5 a2 TH Nguyễn Thị Minh Khai 210 2411 1

130 47674384 Phan Công Thiện 12 3 2006 5 a2 TH Phan Chu Trinh 210 2678 1
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131 49983963 Nguyễn Hoàng Tâm Nghi 9 7 2006 5 a2 TH Võ Thị Sáu 200 1882 1

132 43627652 Nguyễn Tuấn Anh 8 3 2005 6 D THCS Trần Phú 300 2862 1

133 43880625 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 6 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 290 2402 1

134 42884626 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 6 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 1888 1

135 27689073 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 6 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 2791 1

136 43192857 Tô Xuân Đông 18 1 2005 6 D THCS Trần Phú 280 2814 1

137 48001860 Nguyễn Đặng Phương Thảo 18 8 2005 6 D THCS Trần Phú 250 2694 1

138 43532282 Hồ Văn Giáp 29 9 2005 6 a1 THCS Nguyễn Tất Thành 240 1689 1

139 49288269 Nguyễn Thị Ánh Hồng 27 10 2005 6 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 220 2450 1

140 43960060 Đình Khang Dung 9 7 2005 6 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 220 2720 1

141 48682944 Nguyễn Thị Thương 13 2 2005 6 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 210 2356 1

142 34779808 Hồ Tiến Đạt 21 1 2006 6 D THCS Trần Phú 190 3006 1

143 45345883 Ngô Thành Đạt 31 10 2005 6 a1 THCS Nguyễn Tất Thành 185 2315 1

144 26304428 Nguyễn Vân Ngọc 20 5 2005 6 a1 THCS Nguyễn Tất Thành 180 2238 1

145 44584719 Nguyễn Phương Thảo 22 3 2004 7 D THCS Trần Phú 210 3185 1

146 43709401 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 7 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 190 3126 1

147 28687995 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 8 A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 230 2682 1

148 45879410 Trần Mai Linh 25 8 2003 8 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 180 2855 1

149 43571236 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 9 A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 2661 1

150 43990013 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 9 A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 260 2364 1

151 11894778 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 9 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 240 2842 1

152 43477413 Nguyễn Thị Thu Uyên 19 5 2002 9 A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 240 3524 1

153 45028348 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 9 A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 220 2843 1

154 44777680 Lưu Dung Cơ 2 3 2002 9 A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 220 3492 1

155 46288064 Đào Trung Đức 25 6 2002 9 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 200 2951 1

156 15586737 Nguyễn Đức Vinh 4 1 2002 9 A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 180 3114 1

Ngày Thi 09/03/2017: Tất cả thi tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Khối 6, Khối 8: 13 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút

Khối 7, Khối 9: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút


